
       UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ 

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TỪ XA  

 ( Áp dụng từ ngày 6/4/2020) 

 

THỨ TIẾT THỜI GIAN KHỐI 1 KHỐI 2 KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5 

 

Hai 

 

1  Học vần Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc 

2  Toán Toán Kể chuyện Toán Toán 

3  Đạo đức(TN&XH) Đạo đức Toán Đạo đức (KT) Đạo đức (KT) 

4    Đạo đức Tiếng Anh Âm nhạc 

5    Âm nhạc   

Ba 

 

1  Học vần Chính tả Chính tả Chính tả (KC) Chính tả (KC) 

2  Toán Toán Toán Toán Toán 

3  Thể dục (Âm nhạc) Kể chuyện Tự nhiên và Xã hội Luyện từ và câu Luyện từ và câu 

4   Mĩ thuật Tiếng Anh Lịch sử( Địa lí) Lịch sử( Địa lí) 

5     Tin học Mĩ thuật 

Tư 

 

1  Học vần Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc 

2  Toán Toán Toán Toán Toán 

3  Mĩ thuật Tập viết Tập viết Tập làm văn Tập làm văn 

4   Thể dục Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng Anh 

5       

Năm 

 

1  Học vần Luyện từ và câu Luyện từ và câu Luyện từ và câu Luyện từ và câu 

2  Toán Toán Toán Toán Toán 

3  Tập viết Tự nhiên và Xã hội Tin học Khoa học Khoa học 

4   Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật Tin học 

5     Tiếng Anh Thể dục 

Sáu 

 

1  Tập viết Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn 

2  Thủ công Toán Toán Toán Toán 

3   Thủ công Thủ công Thể dục Tiếng Anh 

4    Tiếng Anh   



                                                                                                                                    

 

 

* Ghi chú: - Khối 1 tuần lẻ dạy dạy Đạo đức, Thể dục; tuần chẵn dạy TN&XH, Âm nhạc  

                   - Khối 4,5 tuần lẻ dạy Đạo đức, Chính tả, Lịch sử; tuần chẵn dạy Kĩ thuật, Kể chuyện, Địa lí. 

                   - Các tổ lên Lịch báo giảng giống biểu đã gửi tuần trước, thời gian dạy các tiết có sự thay đổi( các tổ lên dự kiến  

cho tuần 21). 

  

Long Biên, ngày 03 tháng 4 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

  

  

(đã ký) 

  

Lưu Thị Phương Liên  

               

  



 


